
 

Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Quốc Cường 26/6/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Nam Phước,
Duy Xuyên,
Quảng Nam

Số 50, đường số 4, Khu dân cư 
Hiệp Thành 3, phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Kinh tế Tiến sĩ kinh 

tế Cao cấp
Tiến sĩ kinh 

tế tiếng 
Nga

Viên chức,
Hiệu trưởng

Trường Đại học Thủ Dầu 
Một

23/6/2003
23/6/2004

Nhiệm kỳ 2011-
2016;

2016-2021

2 Nguyễn Tiến Dũng 04/12/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Bình Mỹ,
Củ Chi,

Hồ Chí Minh

Số 251, đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư Xây dựng; Cử 
nhân Cao đẳng Công 

nghệ thông tin
Thạc sĩ Cao cấp Anh, 

trình độ B1
Cán bộ,
Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh Bình Dương

31/3/2006
31/3/2007

Nhiệm kỳ 2016-
2021

3 Nguyễn Văn Đông 28/3/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phú Mỹ,
Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Số 7, khu phố 5, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Sư phạm Lý, 
Đại học Luật

Thạc sĩ 
chính sách 

công
Cao cấp Anh, 

trình độ B

Cán bộ, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Bí thư
Thành ủy Thủ Dầu Một 01/9/1998

01/9/1999
Nhiệm kỳ 2016-

2021

Đại biểu HĐND 
thành phố Thủ 

Dầu Một nhiệm 
kỳ 2016-2021

4 Trần Thị Minh Hạnh 20/6/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Tân Định,
Bến Cát,

Bình Dương

Số 248 Đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp Anh, 

trình độ B1
Cán bộ, 

Trưởng ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Dương
07/7/2008
07/7/2009

Nhiệm kỳ 2011-
2016; 2016-

2021

5 Trần Thị Thúy Hường 27/01/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

An Viên,
Tiên Lữ,

Hưng Yên

Số 217/61 đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, khu phố 9, phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp Anh, 

trình độ B

Công chức, 
Trưởng phòng Hành chính Tư 

pháp

Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Dương

28/7/2010
28/7/2011 -

6 Nguyễn Văn Phước 25/11/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Công 

giáo

Thái Hòa,
Tân Uyên,

Bình Dương

Số 40/7, tổ 41, khu phố 5, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học kinh tế - Cao cấp Anh, 

trình độ C
Công chức,

Chánh thanh tra

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Bình Dương

17/01/2001
17/01/2002 -

7 Nguyễn Hồng Quyết 18/7/1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Hồng Châu,
Vĩnh Lạc,
Vĩnh Phúc

Số 121/41/12 đường Phạm Ngọc 
Thạch, khu phố 5, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học cơ khí - - Anh, 

trình độ B  Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 
công nghệ cao Kim Long - -

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.

Trình độ

Võ Văn Minh

Gồm: các phường Phú Lợi, Định Hòa, Phú Mỹ, Hiệp An, Hòa Phú, Phú Tân thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ST
T

CHỦ TỊCH

Bình Dương, ngày     tháng 4 năm 2021

Họ và tên Ghi chúGiới tính

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 02

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayQuốc 

tịch

 

Giáo dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Khoa Diệu An 22/12/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Chánh Mỹ,
Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Số 28/43 khu phố Chánh Lộc 2, 
phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học 
Hành chính 

học

Thạc sĩ Quản trị Chất 
lượng Cao cấp Đại học

tiếng Anh
Công chức, 

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Dương

22/12/2006 
22/12/2007 -

2 Đỗ Ngọc Huy 14/02/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Số 269/10/12 đường Phạm Ngũ Lão, 
khu phố 3, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học 
Chính trị - 
Công tác tư 

tưởng

- Cao cấp Anh, 
trình độ B1

Cán bộ, 
Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh Bình 
Dương

12/4/2000
12/4/2001 -

3 Trần Xuân Lâm 17/02/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Tân Phước 
Khánh,

Tân Uyên,
Bình Dương

Số 322/42/2, tổ 2, khu phố 1, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học kinh 
tế lâm 

nghiệp; Đại 
học chính trị

- Cử nhân Anh, 
trình độ B

Công chức,
Tỉnh ủy viên,

Chánh thanh tra
Thanh tra tỉnh Bình Dương 02/9/1997

02/9/1998 -

4 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/6/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phú Mỹ,
Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Số 136 đường ĐX 26, phường Phú 
Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp

Anh,
trình độ B1;

Pháp,
trình độ B1;
IELTS 5.5

Cán bộ, 
Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Bình Dương

09/10/2005
09/10/2006

Nhiệm kỳ 2016-
2021

5 Kim Ngọc Thế Ngân 19/10/1980 Nữ Việt 
Nam Khơme Không

Hàm Giang,
Trà Cú,

Trà Vinh

Tổ 3, khu phố 3, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

12/12 phổ 
thông Đại học Luật - Trung 

cấp
Anh, 

trình độ B1
Cán bộ, 

Phó Chủ tịch

UBND phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

04/5/2004
04/5/2005 -

Đại biểu HĐND 
phường Uyên 

Hưng nhiệm kỳ 
2011-2016; 2016-

2021

6 Dương Tấn Tài 25/01/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Bạch Đằng,
Tân Uyên,

Bình Dương

Số 125 đường số 01, tổ 69, khu phố 
5, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Bác sĩ đa 
khoa Bác sĩ chuyên khoa II Cao cấp Anh, 

trình độ B2
Viên chức,

Phó Giám đốc
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
11/5/2000 
11/5/2001 -

7 Bồ Kỹ Thuật 20/4/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Bình Chuẩn,
Thuận An,

Bình Dương

Số 03/15, khu phố Bình Phú, 
phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kiến trúc sư; 
Đại học Luật Thạc sĩ Quy hoạch Cao cấp Anh, 

trình độ B1
Công chức,

Phó Giám đốc
Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Dương
07/7/2010
07/7/2011 -

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Là đại biểu 
HĐND (nếu có) Ghi chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 04 người. Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)
Giới tính Quốc 

tịch

Đơn vị bầu cử số: 10
Gồm: các phường Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa và xã Thạnh Hội thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Tôn giáo Quê quán

Võ Văn Minh

Dân tộcSTT

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

DANH SÁCH CHÍNH THỨC


